
 

 

Phụ lục V 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH, NGHỀ Y SỸ ĐA KHOA, 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026 (ĐỢT 1) 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

1.  062308002055 Y Thương Duyên 27/10/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

2.  062308000418 Y Hạnh 18/07/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

3.  036208002068 Nguyễn Trần Bá Hùng 28/02/2008 Nam Quảng Ngãi Lê Thành Vinh 

4.  062208000015 A Khuyên 24/04/2008 Nam Quảng Ngãi Y Thuỷ 

5.  062208000340 Trần Nguyễn Phúc Nguyên 12/08/2008 Nam Quảng Ngãi Phan Thị Bích Kiều 

6.  044208007301 Hoàng Ngọc Trung Nguyên 28/11/2008 Nam Quảng Trị Phạm Thị Kim Dung 

7.  062308005086 Y Ly Nương 13/07/2008 Nữ Quảng Ngãi Nông Thị Hiên 

8.  062208005084 A Phạm Vĩnh Sang 03/06/2008 Nam Quảng Ngãi Hoàng Thị Chúc 

9.  062308002919 Bùi Thị Lệ Thủy 22/01/2008 Nữ Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

10.  062208004278 Đỗ Thị Bảo Trâm 09/10/2008 Nữ Lâm Đồng Cù Thị Hiên 

11.  062302000077 Lê Bảo Trân 05/03/2002 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thanh Thúy 

 Danh sách này có: 11 thí sinh./. 
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